Tuần : 20 (Từ ngày 25/01/2021  đến  29/01/2021)         Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
25/01
	1
	58
	HĐTN 
	1A
	Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội trình diễn thời trang
	

	
	2
	229
	Tiếng Việt
	1A
	Giải thưởng tình bạn ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	230
	Tiếng Việt
	1A
	Giải thưởng tình bạn ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	58
	Toán
	1A
	Bài 21: Số có hai chữ số ( tiết 4 )
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
26/01
	1
	231
	Tiếng Việt
	1A
	Giải thưởng tình bạn ( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	2
	232
	Tiếng Việt
	1A
	Giải thưởng tình bạn ( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	3
	59
	Toán
	1A
	Bài 21: Số có hai chữ số ( tiết 5 )
	Máy chiếu 

	
	4
	39
	GDTC
	1A
	Trò chơi vận động
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
27/01
	1
	233
	Tiếng Việt
	1A
	Sinh nhật của voi con ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	234
	Tiếng Việt
	1A
	Sinh nhật của voi con ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	40
	GDTC
	1A
	Trò chơi vận động
	

	
	4
	39
	TNXH
	1A
	Chăm sóc và bảo vệ cây trồng( tiết 3 )
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
28/01
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	Ôn tập
	

	
	2
	235
	Tiếng Việt
	1A
	Sinh nhật của voi con ( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	3
	236
	Tiếng Việt
	1A
	Sinh nhật của voi con ( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	4
	59
	HĐTN
	1A
	Bài 14: Sử dụng trang phục hàng ngày
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
29/01
	1
	237
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập ( tiết 1)
	Đề kiểm tra 

	
	2
	238
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập ( tiết 2)
	Đề kiểm tra

	
	3
	60
	Toán
	
	Bài 21: Số có hai chữ số ( tiết 6 )
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ đậm, vẽ nhạt
	

	
	5
	
	
	
	

	









Buổi học thứ hai/ngày
	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
25/01
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	20
	Âm nhạc
	1A
	Những người bạn của Đồ-Rê-Mi. 
Vận dụng sáng tạo: Dài-Ngắn
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
26/01
	1
	239
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Số có hai chữ số
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Ôn bài: Sắp đến Tết rồi
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
27/01
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 20)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	Ôn tập
	

	
	3
	20
	Mĩ thuật
	1A
	Sáng tạo từ những khối cơ bản(tiết 3)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
28/01
	1
	20
	Đạo đức
	1A
	Tự giác học tập
	Máy chiếu

	
	2
	40
	TNXH
	1A
	Con vật quanh em (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 20)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
29/01
	1
	240
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Số có hai chữ số
	Máy chiếu

	
	3
	60
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 21  tháng  1 năm 2021
Tổ trưởng

    Nguyễn Phương Tĩnh



